
Phụ lục V 
MẪU BÁO CÁO KHẢO SÁT VÙNG THU HOẠCH NT2MV 

(Ban hành kèm theo Thông tư 33 /2015/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
(TÊN ĐƠN VỊ - nếu có) 
Số……/…… (nếu có) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

............., ngày …  tháng  … năm … 
 

BÁO CÁO 
Kết quả khảo sát vùng thu hoạch NT2MV 

 
Kính gửi: ……………………………… 

 
1. Giới thiệu 
1.1. Các yêu cầu pháp lý về việc khảo sát vùng thu hoạch 
1.2. Mô tả về vùng thu hoạch: 
- Vị trí địa lý 
- Các công trình xây dựng, vật thể tự nhiên ở xung quanh vùng thu hoạch 
- Chế độ thủy văn, dòng chảy 
- Chế độ gió, lượng mưa,... 
- Môi trường vùng thu hoạch: Độ mặn, pH,... 
(Vẽ bản đồ thể hiện vị trí vùng thu hoạch) 
2. Các đặc điểm về phân bố và thu hoạch/khai thác NT2MV: 
- Tên loài NT2MV (tên thường gọi, tên khoa học) 
- Vị trí và phạm vi phân bố 
- Mô tả đặc điểm nuôi trồng hoặc khai thác (phương pháp nuôi hoặc khai thác, mùa vụ, 

kỹ thuật thu hoạch,...) 
- Năng suất, sản lượng trong 3 năm gần đây 
(Mô tả chi tiết đối với từng loài NT2MV) 
3. Mô tả về các nguồn gây ô nhiễm: 
3.1. Nguồn nước thải liên tục: Vị trí, khối lượng, mức độ được xử lý (nếu có), sự pha 

loãng của thủy triều (nếu có), sự biến động theo mùa (nếu có)... 
3.2. Nguồn nước thải phụ thuộc vào lượng mưa: Vị trí, tần suất, khối lượng, mức độ xử 

lý (nếu có), sự biến động theo mùa (nếu có)... 
3.3. Nguồn nước thải trong trường hợp khẩn cấp: Vị trí, chu kỳ hoặc tần suất, ước khối 

lượng xả thải cao nhất, sự biến động theo mùa (nếu có)... 
3.4. Các trang trại chăn nuôi: Vị trí, số lượng trang trại, số lượng động vật, việc quản lý, 

xử lý chất thải của trang trại (nếu có),... 
3.5. Động vật hoang dã (thu thập thông tin của các loài động vật hoang dã có số lượng 

đáng kể như: chim, ...): Loài động vật hoang dã, vị trí, số lượng (ước), sự biến động theo 
mùa,... 

3.6. Tàu, thuyền: Vị trí các khu bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền, lượng tàu bè qua 
lại,... 

3.7. Khu dân cư: Vị trí, số lượng người, ước lượng khối lượng xả thải ảnh hưởng tới 
vùng thu hoạch,... 



3.8. Khu canh tác nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản): Vị trí, ước 
lượng khối lượng xả thải ảnh hưởng tới vùng thu hoạch,... 

3.9. Khu công nghiệp: Vị trí, ước lượng khối lượng xả thải ảnh hưởng tới vùng thu 
hoạch,... 

4. Lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu; các thông tin về kết quả giám sát ô nhiễm của vùng 
thu hoạch 

4.1. Lấy mẫu và kết quả kiểm nghiệm mẫu: 
4.2. Kết quả giám sát ô nhiễm của vùng thu hoạch (nếu có) 
5. Nhận xét 
- Về các nguồn gây ô nhiễm, chỉ tiêu ô nhiễm 
- Về vị trí lấy mẫu đại diện (để giám sát độc tố sinh học, giám sát vi sinh vật) 
- Về kế hoạch lấy mẫu giám sát 
- Các nội dung khác (nếu có) 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Thủ trưởng đơn vị hoặc người lập báo 

cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu là đơn vị) 
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